
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẠ LONG

    TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Trường TH Trần Quốc Toản công khai chi tiết các khoản thu cụ thể như sau:
 ĐVT: đồng

TT
Nội dung

 các khoản thu
Căn cứ thu Mục đích thu Đối tượng thu

Mức 

thu/năm (9 

tháng)

Phương án

 thu

A

1 BHYT

 Công văn số 4197/BHXH-

QLT ngày 18/08/2022 của 

BHXH tỉnh Quảng Ninh v/v 

triển khai  công tác BHYT học 

sinh, sinh viên năm học 2022-

2023

Đảm bảo quyền lợi khi HS khám, 

chữa bệnh điều trị và được cấp 

nguồn KPCS sức khỏe ban đầu HS.

Học sinh TH

(Trừ HS đã tham gia BHYT 

theo các nhóm đối tượng 

khác theo quy định của Luật 

BHYT)

563.220

Thu 2 

lần/năm 

học(hoặc 1 

lần)

B

1 Nước uống Mức thu 12.000đ/tháng

Chi trả tiền cho công ty cung cấp 

nước nước phục vụ HS, tiền lương 

cho nhân viên phục vụ (mức chi 

theo dự toán)

Học sinh toàn trường 108.000

Thu theo 

học kỳ

2 Tiền ăn bán trú Mức thu: 22.000đ/suất
Chi trả tiền cho đơn vị cung cấp suất 

ăn
Học sinh ăn bán trú

Thu theo 

suất ăn

Thu theo 

tháng

CÔNG KHAI PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THU, MỨC THU NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo "V/v ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ  công văn số 3025/HD-SGDĐT ngày 22/10/2021 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh QN v/v thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 

27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninhnăm học 2020-2021;

Căn cứ  công văn số 8202/UBND-GD ngày 21/10/2022 của UBND TP Hạ Long v/v phê duyệt các khoản thu, mức thu của các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập trên địa bàn TP Hạ Long năm học 2022-2023.

Khoản thu theo quy định

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục( Căn cứ vào công văn số 8202/UBND-GD, ngày 21/10/2022 về việc phê duyệt dự 

toán các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2022-2023)



Chi trả giáo viên trực tiếp quản lý hs 

trong giờ bán trú.

Chi cho cán bộ quản lý (người tham 

gia trực tiếp vào công tác này)

Thuế 

(Mức chi theo dự toán)

4 Tiền học kĩ năng sống Mức thu 15.000đ/tiết Mức chi theo dự toán Học sinh đăng ký tham gia

Thu theo tiết 

và thu theo 

tháng

5
Tiền học tiếng anh tăng 

cường 
Mức thu 30.000đ/tiết Mức chi theo dự toán Học sinh đăng ký tham gia

Thu theo tiết 

và thu theo 

tháng

Hạ Long,  ngày 04 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Quang

( Đã ký)

3
Tiền quản lý HS trong 

giờ bán trú
Mức thu : 6.000đ/ngày Học sinh ăn bán trú

Thu theo số 

ngày ăn

Thu theo 

tháng


